
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 224286 Đào Huỳnh Anh 15/07/2004 Cà Mau DH22CNT02

2 2110308 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 16/09/2003 Cần Thơ DH21XET04

3 223345 Lê Văn Bảo 16/10/2003 Bạc Liêu DH22CNT02

4 222256 Phan Mỹ Chăm 11/11/2004 Cà Mau DH22CNT02

5 223065 Châu Thị Bích Giàu 14/02/2004 An Giang DH22MAR02

6 210168 Lê Tấn Hào 03/05/2003 Kiên Giang DH21QTS01

7 225641 Phùng Minh Hậu 17/08/2004 Vĩnh Long DH22CKD01

8 222529 Trần Thị Bé Hiền 23/12/2004 Kiên Giang DH22DUO01

9 224205 Nguyễn Vĩnh Hoàng 15/11/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

10 202710 Đào Nguyên Hưng 06/10/2002 Cần Thơ DH21QTK03

11 226123 Nguyễn Thị Thu Hương 26/10/2004 0 DH22HAY01

12 223074 Phạm Thị Cẩm Hường 30/11/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

13 220309 Nguyễn Thế Khang 14/04/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

14 223610 Nguyễn Thị Cẩm Ly 08/11/2004 Tiền Giang DH22HAY01

15 226033 Nguyễn Nhật Minh 22/04/2004 0 DH22DUO05

16 2110009 Nguyễn Quách Giáng My 12/02/2003 0 DH21XET04

17 2110420 Trần Diễm My 10/09/2003 Cà Mau DH21XET04

18 221400 Nguyễn Trung Nam 30/01/2004 Vĩnh Long DH22OTO02

19 212177 Thạch Khả Nhân 12/05/2003 Kiên Giang DH21QTS01

20 220445 Trương Minh Nhật 20/10/2004 Cà Mau DH22CNT02

21 225954 Ngô Thị Phương Nhi 11/03/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

22 226230 Huỳnh Như 03/11/2004 Bạc Liêu DH22NNA01

23 211900 Đặng Ánh Ni 19/04/2003 Kiên Giang DH21YKH05
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24 226769 Mã Thế Phong 09/07/2004 Cần Thơ DH22CNH01

25 214003 Trần Thị Thanh Tâm 15/10/2002 Vĩnh Long DH21YKH04

26 226886 Võ Hoàng Tất 26/01/2004 Trà Vinh DH22OTO02

27 223557 Lâm Trường Thịnh 23/09/2004 Trà Vinh DH22MAR02

28 214155 Võ Quang Tín 14/05/2003 Tiền Giang DH21YKH04

29 2110325 Cao Thị Ngọc Trân 03/02/2003 An Giang DH21XET04

30 2110879 Lê Nguyễn Nhã Trân 12/05/2002 Đồng Tháp DH21XET04

31 224681 Lê Thị Trang 22/09/2004 Sóc Trăng DH22CNT02

32 222403 Trần Minh Triệu 28/12/2004 Trà Vinh DH22OTO02

33 2110123 Lê Thị Tú Trinh 11/03/2003 0 DH21XET04

34 212583 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết 08/01/2003 Cần Thơ DH21QTS02

35 220395 Trần Quang Vinh 23/09/2004 Long An DH22OTO02

36 221446 Huỳnh Trí Vĩnh 09/09/2004 Đồng Tháp DH22OTO02

37 2110116 Phạm Vũ Thanh Vy 15/10/2003 Tiền Giang DH21XET04

38 2110118 Phạm Vũ Tường Vy 15/10/2003 Tiền Giang DH21XET04

39 213476 Phạm Ngân Xuyến 29/05/2003 Kiên Giang DH21YKH04

40 213580 Huỳnh Thị Như Yên 15/05/2003 Đồng Tháp DH21YKH04
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